
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 238161 Bùi Thúy An 28/08/04 Bạc Liêu DH23QTS01

2 2110469 Công Nhật An 01/08/2003 Cần Thơ DH21LKT02

3 210812 Nguyễn Kiều Anh 07/04/2003 Kiên Giang DH21DUO01

4 214124 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 12/12/2003 Vĩnh Long DH21KTO03

5 223050 Nguyễn Song Bách 08/11/2004 An Giang DH22DUO05

6 211988 Hà Ngân Châu 13/07/2003 Cà Mau DH21DUO01

7 222113 Nguyễn Chí Cường 28/04/2004 Vĩnh Long DH22DUO05

8 210115 Biện Bắc Băng Dương 06/02/2003 Sóc Trăng DH21DUO01

9 211904 Nguyễn Thúy Duy 02/08/2003 Cà Mau DH21QTK05

10 225211 Trần Ngọc Duy 24/09/2004 Vĩnh Long DH22NNA02

11 224353 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/12/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

12 211860 Nguyễn Văn Khang 04/12/2003 Kiên Giang DH21QTK05

13 2111262 Trần Vũ Khoa 09/09/2002 Kiên Giang DH21LUA01

14 211466 Tiêu Tuấn Kiệt 01/04/2003 Kiên Giang DH21QTS01

15 2111033 Nguyễn Mỹ Lel 05/05/2003 Cà Mau DH21DUO01

16 2111000 Trần Ngọc Liễu 31/08/2003 Hậu Giang DH21DUO01

17 201635 Thái Việt Linh 15/06/2001 0 DH21QTK05

18 2110760 Phạm Thị Yến Nhi 09/05/2002 An Giang DH21YKH08

19 222180 Trần Hồng Nhi 30/01/2004 Bạc Liêu DH22DUO02

20 224283 Phan Tấn Phát 21/05/2004 Tiền Giang DH22CKD01

21 211799 Tạ Tấn Phát 09/09/2003 Cà Mau DH21YKH02

22 210574 Phan Lê Kim Phúc 18/10/2003 Hậu Giang DH21DUO01

23 211267 Bùi Lê Phương 08/08/2003 Bạc Liêu DH21QTS01
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24 221382 Trịnh Thị Như Quỳnh 17/03/2004 Cà Mau DH22KTO02

25 211088 Chau Som Ra 15/04/2003 An Giang DH21LKT02

26 210195 Trương Thị Tú Sương 19/11/2003 Bạc Liêu DH21QTS01

27 213119 Mai Thanh Tâm 15/03/2003 An Giang DH21DUO01

28 213499 Phạm Văn Tâm 28/08/2003 Cà Mau DH21OTO04

29 214128 Danh Hoàng Thanh 07/04/2003 Kiên Giang DH21LKT02

30 224916 Nguyễn Thanh Thảo 15/09/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

31 2110069 Nguyễn Thị Lâm Thi 30/06/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

32 212186 Nguyễn Thị Mai Thi 28/09/2003 Kiên Giang DH21DUO01

33 2110709 Nguyễn Anh Thư 13/12/2003 Cà Mau DH21DUO01

34 2110676 Phạm Nguyễn Anh Thư 20/11/2003 An Giang DH21DUO01

35 210995 Trần Thị Anh Thư 29/09/2003 Hậu Giang DH21DUO01

36 211432 Võ Minh Thư 18/10/2003 Vĩnh Long DH21YKH02

37 224784 Lê Thị Ngọc Thùy 14/07/2003 An Giang DH22NNA02

38 210513 Phạm Nguyễn Ngọc Thủy 22/11/2003 Long An DH21DUO01

39 214460 Phạm Thị Thu Tiên 26/09/2003 Tiền Giang DH21DUO02

40 210145 Nguyễn Ngọc Huệ Trâm 16/05/2003 Vĩnh Long DH21LKT02

41 211493 Giang Thị Tú Trân 23/08/2003 Sóc Trăng DH21QTS01

42 2110727 Nguyễn Thanh Thảo Trân 07/08/2003 Bạc Liêu DH21YKH08

43 2111074 Diệp Đài Trang 17/05/2003 Cà Mau DH21YKH08

44 223490 Dương Minh Trường 28/03/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

45 211470 Sơn Ngọc Hải Yến 26/09/2003 Sóc Trăng DH21YKH02
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